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 THÔNG BÁO CHÀO GIÁ 
Phục vụ lập Dự toán đảm bảo tài chính hoạt động phòng, chống HIV/AIDS - 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng năm 2025 

 

Kính gửi: Công ty/Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh cung cấp sinh phẩm, vật tư 

tiêu hao, hiệu chuẩn thiết bị. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng xin gửi đến các Quý công 

ty/đơn vị lời chào trân trọng.  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng có nhu cầu lập dự toán mua 

sắm sinh phẩm, vật tư tiêu hao, hiệu chuẩn thiết bị phục vụ lập Dự toán Đảm bảo 

tài chính hoạt động phòng, chống HIV/AIDS - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Sóc Trăng năm 2025 theo danh mục chi tiết trong Phụ lục 1, 2, 3 đính kèm.  

Trung tâm kính đề nghị các quý công ty/đơn vị quan tâm và tùy năng lực 

cung ứng các sinh phẩm, vật tư tiêu hao, hiệu chuẩn thiết bị theo các Phụ lục 1, 2, 

3 gửi chào giá sản phẩm của Quý công ty theo mẫu báo giá theo thông tin kèm 

theo. 

  Thông tin báo giá chi tiết gửi tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật, địa chỉ: 376 Lê Duẩn, phường 9, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng từ ngày 31 tháng 12 năm 2024 đến 8g00 ngày 07 tháng 01 năm 2025 theo 

giờ hành chánh. Hồ sơ chào giá sẽ được mở vào, lúc 08 giờ 10 phút, ngày 07 

tháng 01 năm 2025.   

 Kính mời các Công ty/Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh có đủ năng lực và điều 

kiện tham gia chào giá. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty/đơn vị./. 

 

Nơi nhận:                                                                     KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                 PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Website đơn vị;               

- Lưu: VT. 

 

                                                                           
                                      BSCKII.  Võ Quang Hà 

 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT  

BỆNH TẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

Số:        /TB-KSBT  

 

Sóc Trăng, ngày       tháng  12 năm 2024 
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PHỤ LỤC 1 

SINH PHẨM 
(Kèm theo Thông báo chào giá số:       /TB- KSBT ngày      tháng 12 năm 2024 của 

TTKSBT) 

 

Stt 

 

Tên 

hàng hoá 

Thành phần, 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Đvt 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Murex HIV 

Ag/Ab 

combination 

(7G79) 

- Có giấy phép lưu hành của Bộ Y 

tế 

- Đạt tiêu chuẩn của WHO 

- Xét nghiệm miễn dịch gắn men, 

phát hiện các kháng nguyên vỏ 

của HIV-1 (nhóm O), HIV-2 và 

kháng thể kháng p24 của HIV-1 

trong huyết thanh hoặc huyết 

tương người. 

- Tấm plate gồm có 96 giếng đã 

được phủ bởi các kháng nguyên 

HIV và kháng thể đơn dòng. 

- Bộ hoá chất đi kèm: Diluent: 

8ml, 0.05% ProClin 300; Control 

(-): 2x 2.5 ml; Control (+) HIV-1, 

HIV-2, p24:  3 x 1.7 ml; 

Conjugate: 1.1ml; Conjugate Dil: 

22ml; Substrate: 1x35 ml dung 

dịch 3,3 ', 5,5'- 

tetramethylbenzidine; Substrate 

Dil:  (1x35ml) trisodium citrate và 

hydrogen peroxide; Wash fluid: 

125 ml Glycine / Borate, Bronidox 

0,2% 

- Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: ≥ 

99,7 

- Kit phải kèm theo dung dịch 

dừng phản ứng H2SO4 1N  

- Tương thích với chương trình cài 

sẵn trên hệ thống ELISA bán tự 

động 

Hộp 96 test/ 

hộp 

12  

2 Rapid Anti 

HIV 1&2 test 

card (INTEC) 

(TC40) 

- Phát hiện sự có mặt của các 

kháng thể kháng  HIV-1 và/hoặc 

HIV-2 trong máu toàn phần, huyết 

thanh hoặc huyết tương người 

- Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 ; 

Phân loại TTBYT loại D 

Test 40 test/ 

hộp 

320  
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- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết 

tương, máu toàn phần 

- Độ nhạy: 99.59%, Độ đặc hiệu: 

99.87% 

- Cho kết quả sau 15 phút 

- Đóng gói từng test riêng biệt 
3 Determine 

HIV 1/2 

Kit phát hiện kháng thể kháng 

HIV-1 (Nhóm O), HIV -2 trong 

huyết thanh, huyết tương hoặc 

máu toàn phần của người 

Độ nhạy: 100 % 

Độ đặc hiệu: ≥ 99.75 % 

Thời gian đọc kết tối đa 60 phút 

Test 100 

test/ 

hộp 

600  

4 Humasis HIV 

1/2 card 

- Giấy phép lưu hành của Bộ Y tế.  

- Độ nhạy >99%, độ đặc hiệu 

99%, độ chính xác 99%. Cho kết 

quả nhanh trong 5 phút. 

- Các chất không ảnh hưởng đến 

xét nghiệm: Triglyceride 500 

mg/mL, Bilirubin 10 mg/mL, 

Hemoglobin 10 mg/mL, Prostatic 

acid phosphatase 1,000 mIU/mL, 

phosphatase 1,000 mIU/mL. 

Albumin 20 mg/mL 

- Tiêu chuẩn ISO13485, CE, GMP 

Test 30 test/ 

hộp 

600  

5 Test HBsAg - Test nhanh định tính chẩn đoán 

Viêm gan B  trong huyết thanh 

hoặc huyết tương (Dạng khay). 

- Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 

99.88% 

- Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 

 - Có giấy phép lưu hành của Bộ 

Y tế. 

Test 40 test/ 

hộp 

40  

6 Test Anti 

HCV 

- Test nhanh định tính chẩn đoán 

Viêm gan C  trong huyết thanh 

hoặc huyết tương (Dạng khay). 

- Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 

100% 

- Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 

- Có giấy phép lưu hành của Bộ Y 

tế 

Test 40 test/ 

hộp 

40  

7 Test tổng hợp 

xét nghiệm 

tìm chất gây 

nghiện trong 

- Test nhanh định tính tích hợp 

nhiều que thử để phát hiện các 

chất gây nghiện 

MET/THC/MDMA/MOP trong 

Test 25 

test/hộ

p 

500  
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nước tiểu  (4 

trong 1) 

nước tiểu. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 

- Có giấy phép lưu hành của Bộ Y 

tế 

- Hạn sử dụng 12-24 tháng 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2 

VẬT TƯ TIÊU HAO  

(Kèm theo Thông báo chào giá số:       /TB- KSBT ngày      tháng 12 năm 2024 của 

TTKSBT) 

 

Stt 

 

Tên 

hàng hoá 

Thành phần, 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Đvt 

Quy 

cách 

đóng gói 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

Đầu col vàng 

100 ul 

dung tích 200μl làm từ nhựa 

PP, không kim loại, không 

DNAse,RNAse, ôm khít đầu 

cây pipet, thành trong không 

dính nước, đảm bảo dung 

tích chính xác 

Cái  1400 

 

2 

Ống EDTA 

6ml 

- Tube nhựa thể tích 6ml, 

được tráng K2.EDTA dạng 

phun sương 

-  Thân ống trắng, nắp tím, 

không chứa DNAse, RNAse. 

- Hạn sử dụng trên 24 tháng 

Cái 100 

cái/hộp 

640 

 

3 

Bơm kim tiêm 

5cc 23G 

23G x 1, hạn sử dụng trên 

24 tháng 

 

Cái 100 

cái/hộp 

3400 

 

4 

Cryotube 2ml Tube nhựa có vạch chia thể 

tích 2ml, có nắp vặn,chịu 

được tốc độ ly tâm 10.000 

v/p. Có thể hấp tiệt trùng 

đến 121°C và có thể đông 

lạnh  – 86°C. 

DNAse,RNAse free, không 

có nội độc tố và không có 

DNA của con người. Đóng 

gói tiệt trùng 50 cái / gói 

(tiệt trùng bức xạ bằng tia 

gamma). 

Cái 50 cái/ 

gói 

500 
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5 

Gòn viên y tế - Chất liệu 100% bông xơ tự 

nhiên, viên rời, thấm nước, 

tiệt trùng. 

 - Hạn sử dụng trên 24 tháng 

Bọc 500 

gr/bọc 

14 

 

6 

Cồn 70% ethanol (C2H5OH), 

nước cất, hạn sử dụng trên 

12 tháng 

Lít  10 

 

7 

Găng tay 

không bột 

Găng tay không bột, chất 

liệu cao su tự nhiên, hạn sử 

dụng trên 24 tháng 

Hộp Hộp 64 

 

8 

Găng tay có 

bột 

Găng tay có bột, chất liệu 

cao su tự nhiên, hạn sử dụng 

trên 24 tháng 

Hộp Hộp 45 

 

9 

Bình hủy kim 

nhỏ 

Thể tích 1,5 lít, màu vàng, 

chuyên dụng để đựng rác 

thải – bơm – kim tiêm trong 

ngành y tế. Kích 

thước10x10x20 cm, chất 

liệu nhựa, có nắp 

Cái Cái 100 

 

10 

Bình hủy kim 

lớn 

Thể tích 6,8 lít, màu vàng, 

chuyên dụng để đựng rác 

thải – bơm – kim tiêm trong 

ngành y tế. Kích thước 

32x13,5x30,5 cm, chất liệu 

nhựa, có nắp 

Cái Cái 95 

 

11 Nước cất 2 lần Nước cất 2 lần Lít Lít 100  

12 

Băng keo cá 

nhân 

Kích cỡ: 1,9cm x 7,2cm, 

chống nước, hạn sử dụng 

trên 12 tháng 

Hộp 50 đôi/ 

Hộp 

7 

 

13 
Dây garo Kích thước: 2,5 x 24 cm Sợi Sợi 60 

 

14 

Giấy Emos 

vuông 

Kích thước 330 x 330 mm, 

loại 100 tờ, hạn sử dụng trên 

12 tháng 

Bọc Bọc 30 

 

15 

Ống Serum Ống nghiệm nhựa PP 5ml 

(12 x 75mm) trung tính, 

nhãn và nắp màu đỏ, có 

chứa hạt Poly Styrene hình 

bi hoặc hình khối bên trong. 

Cái 100 

cái/hộp 

4500 

 

16 

Ống EDTA Ống nghiệm nhựa PP 5ml. 

Nắp màu xanh dương, chứa 

chất chống đông EDTA 

dạng phun sương. 

Cái 100 

cái/hộp 

1500 

 

17 
Bao rác vàng, 

xanh 

Chất liệu: phải làm bằng 

nhựa PE hoặc PP, không 

Kg Kg 44 
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dùng nhựa PVC. Thân túi 

rác có in logo phân loại rác 

thải, Bên ngoài túi phải có 

đường kẻ ngang ở mức ¾  

túi và có vạch giới hạn 

“KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG 

QUÁ VẠCH NÀY”. Đối 

với bao rác màu vàng phải 

có biểu tượng cảnh báo 

“chất thải nguy hại lây 

nhiễm”. Size: 40 x 70 cm. 

Dày tối thiểu 0.1 mm. Đáp 

ứng các tiêu chuẩn về rác 

thải theo quy định của Bộ Y 

tế 

18 Khăn lau tay Kích thước 30x30cm Cái  40  

19 

Thùng rác y tế 

màu xanh, 

vàng 

Thùng rác nhựa y tế màu 

xanh và vàng, có đạp chân, 

nắp thùng rác tự động mở ra 

khi đạp chân và tự động 

đóng kín lại khi nhả chân. 

Có xô nhựa để đựng rác ở 

bên trong. Thể tích 20 lít,có 

ký hiệu an toàn sinh học, 

dòng chữ "rác thải y tế" đối 

với thùng màu vàng và "rác 

thải sinh hoạt" đối với thùng 

màu xanh 

Cái  10 

 

20 
Xà bông rửa 

tay 

Xà bông rửa tay, khử khuẩn Chai  29 
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PHỤ LỤC 3 

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 
(Kèm theo Thông báo chào giá số:       /TB- KSBT ngày      tháng 12 năm 2024 của 

TTKSBT) 

 

STT 

 

Tên 

hàng hoá 

Thành phần, 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Đvt 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 

Bảo trì, bảo 

dưỡng hệ thống 

miễn dịch ELISA 

- Máy ủ, máy rửa, máy 

đọc. 

- Kiểm tra, cài đặt công 

thức tính toán cho các xét 

nghiệm miễn dịch 

Bộ Bộ 1 

2 
Hiệu chuẩn 

Pipette 

Hiệu chuẩn ở 3 mức thể 

tích 
Cây Cây 3 

3 Nhiệt ẩm kế 
Hiệu chuẩn nhiệt độ và 

ảm độ theo yêu cầu 
Cái Cái 2 

4 
Máy ly tâm để 

bàn 

Hiệu chuẩn tốc độ quay, 

thời gian quay 
Cái Cái 2 

5 Tủ đông -30 độ 
Hiệu chuẩn nhiệt độ mức 

-30 độ C 
Cái Cái 1 

6 
Tủ mát bảo quản 

sinh phẩm 

Hiệu chuẩn nhiệt độ mức 

2 -8 độ C 
Cái Cái 1 

7 
Tủ mát bảo quản 

bệnh phẩm 

Hiệu chuẩn nhiệt độ mức 

2 -8 độ C 
Cái Cái 1 

8 
Tủ An toàn sinh 

học 

Hiệu chuẩn thông số đảm 

bảo an toàn của tủ 
Cái Cái 1 

9 
Máy huyết học 18 

thông số 

Kiểm tra, bảo trì máy 

huyết học Erba 
Cái Cái 1 

10 Máy sinh hoá 
Kiểm tra, bảo trì máy 

sinh hoá tự dộng Combi 
Cái Cái 1 
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